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I. TẬP THỂ
	TT
	Đơn vị
	Điểm
	Xếp loại

	1
	Khoa Giáo dục Tiểu học
	100
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ



II. CÁ NHÂN
	TT
	Họ và tên
	Điểm
	Xếp loại

	1
	Chu Thị Thủy An
	92
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Thị Châu Giang
	95
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Chu Thị Hà Thanh
	86
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	87
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Thị Phương Nhung (1981)
	88
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Thị Phương Nhung (1984)
	83
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Thái Mạnh Thủy
	85
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Phan Anh Tuấn
	84
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Thái Thị Đào
	83
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	65
	Hoàn thành nhiệm vụ
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